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PHỤ LỤC 01 

TIÊU CHUẨN BÀN GIAO BIỆT THỰ 
 

STT HẠNG MỤC NGUYÊN VẬT LIỆU/ XUẤT XỨ 

A- PHẦN KIẾN TRÚC NGOÀI NHÀ 

1 Mái Bê tông theo thiết kế 

2 
Mái Canopy, 

mái louver 
Composite wood hoặc nhôm giả gỗ  

3 Tường Sơn nước (ICI/NIPPON/JOTUN/TOA hoặc tương đương) 

4 Trần ban công Trát, sơn hoàn thiện 

5 
Bậc cấp, ngạch 

cửa 
Hoàn thiện đá  

6 Lan can Kính dán cường lực 

7 Đèn ngoài trời Theo thiết kế, thương hiệu Việt Nam hoặc tương đương 

8 Tủ điện Tủ sắt sơn tĩnh điện, gồm khóa liền cửa 

9 Sân trước Nền sân: hoàn thiện theo thiết kế 

10 Sân sau Nền sân: hoàn thiện theo thiết kế 

11 Bể bơi/ jacuzzi Hoàn thiện, ốp lát theo thiết kế 

B- KHÔNG GIAN TẦNG 1 

1 Trần Bê tông cốt thép 

2 Tường Tô vữa xi măng 

3 Sàn Bê tông cốt thép 

4 Cửa đi chính 

Cửa khung nhôm  Eurowindow hoặc tương đương , Kính 2 lớp ( DGU ) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 

5 Cửa sổ 

Cửa khung nhôm  Eurowindow hoặc tương đương , Kính 2 lớp ( DGU ) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 

C- KHÔNG GIAN TẦNG 2- TẦNG 3 

1 Trần Bê tông cốt thép 

2 Tường Tô vữa xi măng 

3 Sàn Bê tông cốt thép 

4 Cửa sổ 

Cửa khung nhôm  Eurowindow hoặc tương đương , Kính 2 lớp ( DGU ) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 

5 
Cửa ra ban 

công 

Cửa khung nhôm  Eurowindow hoặc tương đương , Kính 2 lớp ( DGU ) 

Phụ kiện Cmech /Hafele hoặc tương đương 

Sơn kháng muối biển 
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D- THANG BỘ 

1 
Thang lên tầng 

2 - tầng 3 
Cầu thang bậc bê tông cốt thép xây bậc gạch thẻ 

 

* NỘI THẤT LOẠI BIỆT THỰ 2 TẦNG – 3 PHÒNG NGỦ: 

STT HẠNG MỤC VẬT LIỆU/ XUẤT XỨ 
SỐ 

LƯỢNG 

SÀN  

1 
Phòng khách, Phòng 

ăn, Bếp  
Gạch Việt Nam/ Malaysia hoặc tương đương   

2 
Len chân tường Phòng 

khách, Phòng ăn, Bếp  
Theo thiết kế hoặc cùng vật liệu với sàn    

3 Phòng ngủ Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu   

4 
Len chân tường Phòng 

ngủ 
Theo thiết kế hoặc cùng vật liệu với sàn    

5 
Phòng vệ sinh, phòng 

tắm, kho 
Gạch Việt Nam/ Malaysia hoặc tương đương   

TƯỜNG  

1 

Phòng khách 

Phòng ăn 

Phòng bếp 

Phòng ngủ 

Sơn nước nội thất/ Ốp gỗ/ Gương/ Giấy dán tường theo 

thiết kế 

- Sơn DULUX/ JOTUN hoặc tương đương 

- Sơn hiệu ứng KIẾN THẠCH/ WALLA hoặc tương 

đương 

- Kính Glasso/ Glasskote hoặc tương đương 

- Giấy dán tường  

  

2 
Phòng vệ sinh, phòng 

tắm, kho 
Gạch Việt Nam/ Malaysia hoặc tương đương   

TRẦN 

1 

Phòng khách 

Phòng ăn 

Phòng bếp 

Phòng ngủ 

Thạch cao: VĨNH TƯỜNG/ BORAL hoặc tương đương   

Sơn nước nội thất: DULUX/ JOTUN hoặc tương đương   

Trần trang trí: theo thiết kế    

2 Vệ sinh 
Thạch cao: VĨNH TƯỜNG/ BORAL hoặc tương đương   

Sơn nước nội thất: DULUX/ JOTUN hoặc tương đương   

CỬA 

1 Cửa đi phòng ngủ  
Khung gỗ ghép, cánh MDF phủ Veneer/ Laminate hoặc 

tương đương theo thiết kế  
  

2 Cửa vệ sinh  
Khung gỗ ghép kết hợp tấm WPB chống nước, cánh tấm 

WPB phủ Laminate hoặc tương đương theo thiết kế  
  

3 
Khóa cửa, phụ kiện 

trong căn hộ 
HAFELE/ YALE hoặc tương đương   
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PHÒNG KHÁCH + PHÒNG ĂN 

1 

Bộ Sofa:  

1 ghế sofa dài + 2 sofa 

đơn  

Theo thiết kế  

01 Bộ 

2 Bàn Sofa 01 Cái 

3 Bàn bên Sofa 01 Cái 

4 
Tủ hoặc khung treo 

Tivi 
01 Cái 

5 Rèm cửa  ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 01 Bộ 

6 Đèn treo trang trí Theo thiết kế  01 Cái  

7 
Bộ bàn ghế ăn gồm 1 

bàn ăn + 6 ghế ăn  
Theo thiết kế  01 Bộ 

PHÒNG BẾP 

1 Tủ bếp 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương đương 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz  hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Blum/ Hettich hoặc tương đương 
01 Bộ 

2 Quầy bar Theo thiết kế  01 Cái 

3 Ghế bar Theo thiết kế  02 Cái  

4 
Phụ kiện bếp ( chậu 

rửa, vòi) 
MOEN/ HAFELE hoặc tương đương 

Theo 

thiết kế 

5 
Thiết bị bếp (bếp, hút 

mùi) 

 MALLOCA/ BOSCH/ TEKA/ SAMSUNG/ HAFELE  

hoặc tương đương 

Theo 

thiết kế 

VỆ SINH CHUNG 

1 Bồn cầu  
KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 

01 Cái 

2 Lavabo  01 Bộ 

3 Vòi lavabo nóng lạnh GROHE/ KLUDI/ HANGROHE hoặc tương đương 01 Cái  

4 Vòi xịt KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  

5 

Bộ phụ kiện nhà vệ 

sinh: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

HAFELE / INAX  hoặc tương đương 01 Bộ  

6 Gương soi lavabo Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  01 Cái  

7 
Tủ lavabo vệ sinh (tủ 

dưới)  

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện Laminate, 

mặt trong WPB chống nước hoàn thiện Laminate hoặc 

tương đương 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz  hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Bộ 

8 Phễu thu sàn  Inox 304   
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PHÒNG NGỦ MASTER  

1 Tủ quần áo 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Hệ 

2 
Giường đôi + vách đầu 

giường 

Theo thiết kế  

01 Bộ  

3 Tab đầu giường  02 Cái  

4 Ghế cuối giường 01 Cái  

5 Bàn thấp 01 Cái  

6 
Bàn làm việc và trang 

điểm 
01 Cái  

7 Gương bàn trang điểm  01 Cái  

8 
Ghế bàn làm việc và 

trang điểm  
01 Cái  

9 Đèn đọc sách  

Theo thiết kế  

02 Cái  

10 
Đèn trang trí gắn 

tường 
02 Cái  

11 Rèm cửa ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 01 Bộ 

VỆ SINH PHÒNG NGỦ MASTER 

1 Bồn cầu KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 01 Cái  

2 Vòi xịt GROHE/ KLUDI/ HANGROHE hoặc tương đương 01 Cái  

3 Lavabo  DURAVIT/GESSI  hoặc tương đương 02 Cái  

4 Vòi lavabo nóng lạnh KLUDI/ HANGROHE/ GESSI hoặc tương đương 02 Cái  

5 Đầu sen gắn trần KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  

6 Sen tắm  KOHLER/ GROHE/ KLUDI  hoặc tương đương 01 Cái  

7 Bồn tắm nằm KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 01 Cái  

8 Bộ vòi cho bồn tắm KOHLER/ GROHE/ KLUDI  hoặc tương đương 01 Cái  

9 

Bộ phụ kiện phòng 

tắm: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

HAFELE/GESSI/ KLUDI hoặc tương đương 01 Bộ 

10 Gương soi lavabo Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  02 Cái  

11 
Tủ lavabo vệ sinh (tủ 

dưới)  

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện Laminate, 

mặt trong WPB chống nước hoàn thiện Laminate hoặc 

tương đương 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz  hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Bộ 

12 Phễu thu sàn  Inox 304   
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PHÒNG NGỦ PHỤ 1 GIƯỜNG ĐÔI 

1 Tủ quần áo 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Cái 

2 
Giường đôi + vách đầu 

giường 

Theo thiết kế  

01 Bộ 

3 Ghế băng chân giường 01 Cái  

4 Tab đầu giường 02 Cái  

5 Bàn làm việc  01 Cái  

6 Ghế bàn làm việc  01 Cái  

7 Rèm cửa  ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 01 Bộ 

8 
Đèn trang trí gắn 

tường 
Theo thiết kế  02 Cái 

VỆ SINH - PHÒNG NGỦ PHỤ 

1 Bồn cầu  KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 01 Cái  

2 Vòi xịt  KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  

3 Lavabo  DURAVIT/ GESSI hoặc tương đương 01 Cái  

4 Vòi lavabo nóng lạnh HANSGROHE/ GESSI/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  

5 Đầu sen gắn tường KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  

6 Sen tắm  KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  

7 Bồn tắm nằm KOHLER/ GROHE/ DURAVIT hoặc tương đương 01 Cái  

8 Bộ vòi cho bồn tắm KOHLER/ GROHE/ KLUDI hoặc tương đương 01 Cái  

9 

Bộ phụ kiện phòng 

tắm: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

HAFELE/GESSI/ KLUDI hoặc tương đương 01 Bộ 

10 Gương soi lavabo Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  01 Cái  

11 Tủ lavabo vệ sinh 

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện Laminate, 

mặt trong WPB chống nước hoàn thiện Laminate hoặc 

tương đương 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Bộ 

PHÒNG NGỦ PHỤ 2 GIƯỜNG ĐƠN 

1 Tủ quần áo 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Cái 

2 
Giường đơn (twin) + 

vách đầu giường 
Theo thiết kế  02 Bộ 
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3 Tab đầu giường 02 Cái  

4 Bàn làm việc 01 Cái  

5 Ghế bàn làm việc  01 Cái  

6 Rèm cửa  ACACIA/ WARWICK hoặc tương đương 01 Bộ 

7 
Đèn trang trí gắn 

tường 
Theo thiết kế  02 Cái 

VỆ SINH - PHÒNG NGỦ PHỤ 

1 Bồn cầu  KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 01 Cái  

2 Vòi xịt  KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 01 Cái  

3 Lavabo  DURAVIT/ GESSI hoặc tương đương 01 Cái  

4 Vòi lavabo nóng lạnh HANSGROHE/ GESSI hoặc tương đương 01 Cái  

5 Đầu sen gắn trần KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 01 Cái  

6 Sen tắm  KOHLER/ GROHE hoặc tương đương 01 Cái  

7 

Bộ phụ kiện phòng 

tắm: móc áo, thanh 

treo khăn, móc treo 

giấy 

HAFELE hoặc tương đương 01 Bộ 

8 Gương soi lavabo Sản xuất và lắp đặt theo thiết kế  01 Cái  

9 Tủ lavabo vệ sinh 

- Mặt trước tấm WPB chống nước hoàn thiện Laminate, 

mặt trong WPB chống nước hoàn thiện Laminate hoặc 

tương đương 

- Mặt đá: Solid surface/ quartz  hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Bộ 

KHÁC 

1 Tủ phòng giặt 

- Mặt trước MDF chống ẩm hoàn thiện veneer/ sơn/ 

laminate, mặt trong MDF chống ẩm hoặc tương đương 

- Phụ kiện: Hafele/ Hettich hoặc tương đương 

01 Cái 

TRANG THIẾT BỊ VẬN HÀNH 

1 Chăn, ga, gối, nệm) 

Theo tiêu chuẩn vận hành 

  

2 
Thiết bị điện tử (tivi, 

tủ lạnh…) 
  

3 

'Thiết bị bếp và phụ 

kiện bếp (máy đun 

nước, lò vi sóng, …)  

  

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ 



 
Tiêu chuẩn bàn giao Biệt thự Hollywood Hills (2 tầng 3PN) - Merryland Quy Nhon  Trang 7 

 

1 

Hệ thống máy lạnh 

trung tâm VRV/VRF 

(01 dàn nóng, nhiều 

dàn lạnh). Dàn lạnh 

dùng loại âm trần nối 

ống gió. 

Daikin/ Toshiba/ Mitsubishi/ Samsung hoặc tương 

đương 
01 Bộ 

2 
Hệ thống hút mùi cho 

tất cả toilet 

Panasonic/Fantech/ Kruger/ Breeze/ Mitsubishi hoặc 

tương đương 
01 Bộ 

3 

Hệ cấp gió tươi tất cả 

các phòng ngủ và 

phòng khách. 

Panasonic/Fantech/ Kruger/ Breeze/ Mitsubishi hoặc 

tương đương 
01 Bộ 

4 
Ống đồng và cách 

nhiệt 

TPflex/ TPCopper/ Hailiang/ Armaflex/LHTC 

 hoặc tương đương 
01 Bộ 

5 
Bình nóng lạnh trung 

tâm 
FERROLI/ ARISTON hoặc tương đương 01 Bộ 

6 Chiếu sáng chung  PANASONIC/ PHILIPS hoặc tương đương   

7 Ổ cắm, công tắc  SCHNEIDER/ LEGRAND/ UTEN hoặc tương đương   

 

Lưu ý:  

- Các thông tin về Danh mục vật liệu - thiết bị Biệt thự tại Phụ lục này thay thế cho tất cả các thông 

tin về vật liệu, vật tư, thiết bị Biệt thự mô tả trong các buổi giới thiệu, tờ rơi, tài liệu và mẫu trưng 

bày tiếp thị bao gồm nhưng không giới hạn ở các ý tưởng, nhà mẫu, chương trình, tài liệu quảng 

cáo, tiếp thị kinh doanh và/hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên các trang web của Bên A 

(nếu có) đã được công bố/phát hành trước khi Hợp Đồng này có hiệu lực; 

- Bên A được quyền điều chỉnh màu sắc, kiểu dáng, thay thế các vật liệu, vật tư, thiết bị có chất 

lượng tương đương trong trường hợp các vật liệu, vật tư, thiết bị khan hiếm hoặc không còn được 

sản xuất và/hoặc bán trên thị trường hoặc trong trường hợp các vật liệu, vật tư, thiết bị cần phải 

thay đổi theo yêu cầu thiết kế để đảm bảo tính thẩm mỹ và/hoặc tính năng kỹ thuật. 

BÊN B 

 

 

 

BÊN A 

 

 

 

 

 


